
 

 

DANH SÁCH BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG ĐẤT ĐỒNG NAI (PHẦN II) 

STT HỌ TÊN 

HUYỆN,  

THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ 

STT HỌ TÊN 

HUYỆN, 

THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ 

1 Đỗ Thị Ả Biên Hòa 38 Võ Thị Hoa Biên Hòa 

2 Đặng Thị  Bá  Biên Hòa 39 Trương Thị Hòa Biên Hòa 

3 Nguyễn Thị Cho Biên Hòa 40 Nguyễn Thị Hỏa Biên Hòa 

4 Huỳnh Thị Chớ Biên Hòa 41 Nguyễn Thị Hoạt Biên Hòa 

5 Nguyễn Thị Chỏi Biên Hòa 42 Phan Thị Hỏi Biên Hòa 

6 Huỳnh Thị Chư Biên Hòa 43 Võ Thị Hội Biên Hòa 

7 Hoàng Thị Chun Biên Hòa 44 Nguyễn Thị Hợi Biên Hòa 

8 Lê Thị Chuyện Biên Hòa 45 Trần Thị Hơn Biên Hòa 

9 Phan Thị Cuộng Biên Hòa 46 Trần Thị Hớn Biên Hòa 

10 Trương Thị Cữu Biên Hòa 47 Trần Thị Ích Biên Hòa 

11 Đường Thị Đài Biên Hòa 48 Đỗ Thị Khăn Biên Hòa 

12 Trần Thị Đâu Biên Hòa 49 Trần Thị Keo Biên Hòa 

13 Huỳnh Thị Đâu Biên Hòa 50 Lương Thị Khuê Biên Hòa 

14 Đồng Thị Đẩu Biên Hòa 51 Nguyễn Thị Khuê Biên Hòa 

15 Lê Thị Đậu Biên Hòa 52 Nguyễn Thị Kiêm Biên Hòa 

16 Nguyễn Thị Den Biên Hòa 53 Trần Thị Kiêm Biên Hòa 

17 Nguyễn Thị Đeo Biên Hòa 54 Trần Thị Kiểm Biên Hòa 

18 Nguyễn Thị Địch Biên Hòa 55 Bồ Thị Kiền Biên Hòa 

19 Nguyễn Thị Điện Biên Hòa 56 Huỳnh Thị Kiết Biên Hòa 

20 Phạm Thị Điệp Biên Hòa 57 Hồ Thị Lan Biên Hòa 

21 Lê Thị Diệu Biên Hòa 58 Phạm Thị Le Biên Hòa 

22 Nguyễn Thị Đỗ Biên Hòa 59 Trần Thị Liêng Biên Hòa 

23 Phan Thị Doãn Biên Hòa 60 Trần Thị Lượm Biên Hòa 

24 Nguyễn Thị Đồng Biên Hòa 61  Đặng Thị Mai Biên Hòa 

25 Võ Thị Đứng Biên Hòa 62 Lưu Thị Mẫn Biên Hòa 

26 Phạm Thị Gái Biên Hòa 63 Đỗ Thị Mận Biên Hòa 

27 Nguyễn Thị Giản Biên Hòa 64 Đặng Thị Mết Biên Hòa 

28 Nguyễn Thị Giáo Biên Hòa 65 Trần Thị Minh Biên Hòa 

29 Nguyễn Thị Giàu Biên Hòa 66 Phạm Thị Mơ Biên Hòa 

30 Nguyễn Thị Giỏi Biên Hòa 67 Nguyễn Thị Mót Biên Hòa 

31 Cao Thị Giỏi Biên Hòa 68 Nguyễn Thị Mùi Biên Hòa 

32 Mai Thị Hà Biên Hòa 69 Tống Thị Muộn Biên Hòa 

33 Nguyễn Thị Hai Biên Hòa 70 Phan Thị Nả Biên Hòa 

34 Đỗ Thị Hát Biên Hòa 71 Nguyễn Thị Năm Biên Hòa 

35 Nguyễn Thị Hiên Biên Hòa 72 Trương Thị Năm Biên Hòa 

36 Nguyễn Thị Hiển Biên Hòa 73 Bùi Thị Nghê Biên Hòa 

37 Nguyễn Thị Hiên Biên Hòa 74 Lê Thị Ngươn Biên Hòa 



 

 

75 Trần Thị Nhàn Biên Hòa 117 Lê Thị Viện Biên Hòa 

76 Lê Thị Nhiên Biên Hòa 118 Trần Thị Vũ Biên Hòa 

77 Nguyễn Thị Nho Biên Hòa 119 Phạm Thị Xuân Biên Hòa 

78 Nguyễn Thị Nhướng Biên Hòa 120 Nguyễn Thị Xuân Biên Hòa 

79 Nguyễn Thị Niêm Biên Hòa 121 Nguyễn Thị Ya Biên Hòa 

80 Nguyễn Thị Nữ Biên Hòa 122 Trương Thị Yến Biên Hòa 

81 Trần Thị Ở Biên Hòa 123  Nguyễn Thị Gấm Biên Hòa 

82 Đinh Thị Oanh Biên Hòa 124  Trần Thị Ích Biên Hòa 

83 Châu Thị Phải Biên Hòa 125  Văn Thị Làn Biên Hòa 

84 Võ Thị Phăng Biên Hòa 126  Lương Thị  Cát  Biên Hòa 

85 Đào Thị Phong Biên Hòa 127  Trần Thị   Cám  Biên Hòa 

86 Đỗ Thị Phòng Biên Hòa 128  Trương Thị  Cánh  Biên Hòa 

87 Lương Thị Phước Biên Hòa 129  Hồ Thị Cầu Biên Hòa 

88 Nguyễn Thị Quí Biên Hòa 130  Hứa Thị  Chỉnh Biên Hòa 

89 Nguyễn Thị Rầm Biên Hòa 131  Trần Thị  Bén Biên Hòa 

90 Mai Thị Rớt Biên Hòa 132  Đinh Thị  Biên Biên Hòa 

91 Phạm Thị Sâm Biên Hòa 133  Nguyễn Thị  Biên Biên Hòa 

92 Nguyễn Thị Sáng Biên Hòa 134  Phạm Thị  Bòng Biên Hòa 

93 Nguyễn Thị Sáu Biên Hòa 135  Phạm Thị  Bia Biên Hòa 

94 Lâm Thị Sáu Biên Hòa 136  Nguyễn Thị Bột Biên Hòa 

95 Lê Thị Sáu Biên Hòa 137  Trần Thị Dục Biên Hòa 

96 Trương Thị Sự Biên Hòa 138  Tạ Thị Dưa Biên Hòa 

97 Huỳnh Thị Sửu Biên Hòa 139  Huỳnh Thị Vàng Biên Hòa 

98 Hồ Thị Tải Biên Hòa 140  Nguyễn Thị Chung Biên Hòa 

99 Võ Thị Tám Biên Hòa 141  Đồng Thị Lẹm Biên Hòa 

100 Dương Thị Tây Biên Hòa 142  Nguyễn Thị Thẳng Biên Hòa 

101 Trần Thị Thình Biên Hòa 143 Nguyễn Thị  Ai Nhơn Trạch 

102 Trần Thị Thóc Biên Hòa 144 Nguyễn Thị Bài  Nhơn Trạch 

103 Đặng Thị Thơi Biên Hòa 145 Lê Thị  Ba  Nhơn Trạch 

104 Nguyễn Thị Thơm Biên Hòa 146 Nguyễn Thị  Chiếm Nhơn Trạch 

105 Võ Thị Thừa Biên Hòa 147 Nguyễn Thị Chọn Nhơn Trạch 

106 Ma Thị Tịnh Biên Hòa 148 Nguyễn Thị Chuộc Nhơn Trạch 

107 Đào Thị Tiu Biên Hòa 149 Nguyễn Thị Chuộng Nhơn Trạch 

108 Hoàng Thị Tri Biên Hòa 150 Lê Thị Có Nhơn Trạch 

109 Huỳnh Thị Trữ Biên Hòa 151 Nguyễn Thị Cốc Nhơn Trạch 

110 Nguyễn Thị Trước Biên Hòa 152 Nguyễn Thị Còn Nhơn Trạch 

111 Ngô Thị Tư Biên Hòa 153 Đặng Thị Còn Nhơn Trạch 

112 Nguyễn Thị Tứ Biên Hòa 154 Trần Thị Của Nhơn Trạch 

113 Nguyễn Thị Tứ Biên Hòa 155 Nguyễn Thị Cảnh  Nhơn Trạch 

114 Nguyễn Thị Tý Biên Hòa 156 Phạm Thị Đầy Nhơn Trạch 

115 Hồ Thị Út Biên Hòa 157 Lê Thị Đẹt Nhơn Trạch 

116 Trần Thị Vân Biên Hòa 158 Nguyễn Thị Di Nhơn Trạch 



 

 

159 Phạm Thị Điểu Nhơn Trạch 201 Trần Thị Liên Nhơn Trạch 

160 Nguyễn Thị Định Nhơn Trạch 202 Trần Thị Lời Nhơn Trạch 

161 Bạch Thị Đời Nhơn Trạch 203 Đặng Thị Lúa Nhơn Trạch 

162 Nguyễn Thị Đống Nhơn Trạch 204 Huỳnh Thị Lừa Nhơn Trạch 

163 Phạm Thị Đồng Nhơn Trạch 205 Phạm Thị Lý Nhơn Trạch 

164 Lê Thị Dứa Nhơn Trạch 206 Hồ Thị Mai Nhơn Trạch 

165 Nguyễn Thị Dương Nhơn Trạch 207 Đoàn Thị Mần Nhơn Trạch 

166 Trần Thị Đường Nhơn Trạch 208 Võ Thị Mì Nhơn Trạch 

167 Lê Thị Giang Nhơn Trạch 209 Nguyễn Thị Mua Nhơn Trạch 

168 Võ Thị Giệng Nhơn Trạch 210 Lê Thị Mười Nhơn Trạch 

169 Lê Thị Hai Nhơn Trạch 211 Nguyễn Thị Mười Nhơn Trạch 

170 Bùi Thị Hai Nhơn Trạch 212 Phan Thị Nên Nhơn Trạch 

171 Trương Thị Hai Nhơn Trạch 213 Đặng Thị Ngà Nhơn Trạch 

172 Lê Thị Hạng Nhơn Trạch 214 Ngô Thị Ngàn Nhơn Trạch 

173 Nguyễn Thị Hảo Nhơn Trạch 215 Châu Thị Ngân Nhơn Trạch 

174 Trần Thị Hảo Nhơn Trạch 216 Lê Thị Nghị Nhơn Trạch 

175 Nguyễn Thị Hầu Nhơn Trạch 217 Đặng Thị Nghĩa Nhơn Trạch 

176 Đặng Thị He Nhơn Trạch 218 Nguyễn Thị Ngọc Nhơn Trạch 

177 Huỳnh Thị Hết Nhơn Trạch 219 Phạm Thị Ngọt Nhơn Trạch 

178 Bùi Thị Hết Nhơn Trạch 220 Nguyễn Thị Nguyệt Nhơn Trạch 

179 Nguyễn Thị Hiển Nhơn Trạch 221 Lê Thị Nhành Nhơn Trạch 

180 Mai Thị Hiện Nhơn Trạch 222 Nguyễn Thị Nhỉ Nhơn Trạch 

181 Bùi Thị Hoa Nhơn Trạch 223 Nguyễn Thị Nhiều Nhơn Trạch 

182 Dương Thị Hoa Nhơn Trạch 224 Phan Thị Nho Nhơn Trạch 

183 Nguyễn Thị Hóa Nhơn Trạch 225 Phan Thị Nhỏ Nhơn Trạch 

184 Lư Thị Hòa Nhơn Trạch 226 Nguyễn Thị Nhỏ Nhơn Trạch 

185 Lê Thị Hỏi Nhơn Trạch 227 Trần Thị Như Nhơn Trạch 

186 Nguyễn Thị  Huề Nhơn Trạch 228 Nguyễn Thị Nhung Nhơn Trạch 

187 Lý Thị Huệ Nhơn Trạch 229 Nguyễn Thị Nhựt Nhơn Trạch 

188 Nguyễn Thị Huyến Nhơn Trạch 230 Phan Thị Nên  Nhơn Trạch 

189 Đào Thị Huyền Nhơn Trạch 231 Lê Thị Nở Nhơn Trạch 

190 Nguyễn Thị Huỳnh Nhơn Trạch 232 Nguyễn Thị Nơi Nhơn Trạch 

191 Hồ Thị Khanh Nhơn Trạch 233 Võ Thị Nữa Nhơn Trạch 

192 Mã Thị Khương Nhơn Trạch 234 Nguyễn Thị Nuôi Nhơn Trạch 

193 Nguyễn Thị Kiển Nhơn Trạch 235 Lương Thị Phát Nhơn Trạch 

194 Nguyễn Thị Kiều Nhơn Trạch 236 Đặng Thị Phước Nhơn Trạch 

195 Đặng Thị Ký Nhơn Trạch 237 Đặng Thị Phương Nhơn Trạch 

196 Nguyễn Thị Là Nhơn Trạch 238 Huỳnh Thị Quảng Nhơn Trạch 

197 Nguyễn Thị Lài Nhơn Trạch 239 Đặng Thị Quốc Nhơn Trạch 

198 Nguyễn Thị Lâu Nhơn Trạch 240 Trà Thị Rang Nhơn Trạch 

199 Võ Thị Le Nhơn Trạch 241 Nguyễn Thị Rằng Nhơn Trạch 

200 Nguyễn Thị Lê Nhơn Trạch 242 Phạm Thị Rít Nhơn Trạch 



 

 

243 Diệp Thị Rông Nhơn Trạch 285 Phạm Thị  Bảy Nhơn Trạch 

244 Phạm Thị Rớt Nhơn Trạch 286 Nguyễn Thị Bay  Nhơn Trạch 

245 Nguyễn Thị Sâm Nhơn Trạch 287 Nguyễn Thị Bé Nhơn Trạch 

246 Mai Thị Sao Nhơn Trạch 288 Bùi Thị Bờ Nhơn Trạch 

247 Võ Thị Sáu Nhơn Trạch 289 Lê Thị Bộ  Nhơn Trạch 

248 Nguyễn Thị Sinh  Nhơn Trạch 290 Hồ Thị Biên  Nhơn Trạch 

249 Nguyễn Thị Sô  Nhơn Trạch 291 Nguyễn Thị Biểu Nhơn Trạch 

250 Nguyễn Thị Tám Nhơn Trạch 292 Nguyễn Thị  Biết Nhơn Trạch 

251 Đặng Thị Thà Nhơn Trạch 293 Nguyễn Thị Biển  Nhơn Trạch 

252 Nguyễn Thị Thậm Nhơn Trạch 294 Nguyễn Thị Bén  Nhơn Trạch 

253 Phạm Thị Thất Nhơn Trạch 295 Trương Thị Bướm Nhơn Trạch 

254 Huỳnh Thị Thâu Nhơn Trạch 296 Trần Thị Của Nhơn Trạch 

255 Nguyễn Thị Thâu Nhơn Trạch 297 Phạm Thị Diệu Nhơn Trạch 

256 Nguyễn Thị Thị Nhơn Trạch 298 Võ Thị Én Nhơn Trạch 

257 Nguyễn Thị Thiệp Nhơn Trạch 299 Bùi Thị Ký Nhơn Trạch 

258 Đặng Thị Thôi Nhơn Trạch 300 Nguyễn Thị Là Nhơn Trạch 

259 Lý Thị Thưa Nhơn Trạch 301 Nguyễn Thị Nguyệt Nhơn Trạch 

260 Đỗ Thị Tiên Nhơn Trạch 302 Nguyễn Thị Nhiểu Nhơn Trạch 

261 Phạm Thị Tiết Nhơn Trạch 303 Dương Thị Phát Nhơn Trạch 

262 Nguyễn Thị Tính Nhơn Trạch 304 Phạm Thị Sáu Nhơn Trạch 

263 Đặng Thị Tỉnh Nhơn Trạch 305 Phạm Thị Tước Nhơn Trạch 

264 Huỳnh Thị Trà Nhơn Trạch 306 Phan Thị Thiệt Nhơn Trạch 

265 Nguyễn Thị Trinh Nhơn Trạch 307 Lê Thị Vầy Nhơn Trạch 

266 Nguyễn Thị Trừ  Nhơn Trạch 308 Phạm Thị Xinh Nhơn Trạch 

267 Trần Thị Trực Nhơn Trạch 309 Lâm Thị Bửu Nhơn Trạch 

268 Lê Thị Trừng Nhơn Trạch 310 Huỳnh Thị Ba  Nhơn Trạch 

269 Nguyễn Thị Tư Nhơn Trạch 311 Nguyễn Thị Ba Nhơn Trạch 

270 Lê Thị Tươi Nhơn Trạch 312 Ngô Thị Bí Nhơn Trạch 

271 Dương Thị Tửu Nhơn Trạch 313 Đặng  Thị Bi Nhơn Trạch 

272 Nguyễn Thị Út Nhơn Trạch 314 Bùi Thị  Bầy Nhơn Trạch 

273 Võ Thị Út Nhơn Trạch 315 Nguyễn Thị Bảy Nhơn Trạch 

274 Nguyễn Thị Vảng Nhơn Trạch 316 Nguyễn Thị Bảy Nhơn Trạch 

275 Lý Thị Vĩnh Nhơn Trạch 317 Nguyễn Thị Chanh  Nhơn Trạch 

276 Lê Thị Vở Nhơn Trạch 318 Lê Thị  Châu  Nhơn Trạch 

277 Lê Thị Xê Nhơn Trạch 319 Huỳnh Thị  Chẩm Nhơn Trạch 

278 Nguyễn Thị Xinh Nhơn Trạch 320 Trần Thị  Chính Nhơn Trạch 

279 Lê Thị Xinh Nhơn Trạch 321 Nguyễn  Thị Chiều  Nhơn Trạch 

280 Nguyễn Thị Bảng Nhơn Trạch 322 Phan Thị Cẩm Long Thành 

281 Thái Thị  Ba  Nhơn Trạch 323 Huỳnh Thị Bưởi Long Thành 

282 Trần Thị Ba  Nhơn Trạch 324 Nguyễn Thị Ba  Long Thành 

283 Nguyễn Thị Bảy Nhơn Trạch 325 Lê Thị  Ba  Long Thành 

284 Phan Thị Bảy  Nhơn Trạch 326 Nguyễn Thị Cai  Long Thành 



 

 

327 Võ Thị  Anh  Long Thành 369 Ngô Thị Lan Long Thành 

328 Nguyễn Thị Chấn  Long Thành 370 Lê Thị Lang Long Thành 

329 Lê Thị Chơi   Long Thành 371 Phạm Thị Lành Long Thành 

330 Nguyễn Thị Cúc Long Thành 372 Nguyễn Thị Lầu Long Thành 

331 Lê Thị Chính Long Thành 373 Nguyễn Thị Linh Long Thành 

332 Lê Thị Cứng Long Thành 374 Nguyễn Thị Lùng Long Thành 

333 Huỳnh Thị Chéo  Long Thành 375 Nguyễn Thị Mạnh Long Thành 

334 Đoàn Thị Đặng Long Thành 376 Nguyễn Thị Mạo Long Thành 

335 Nguyễn Thị Đê Long Thành 377 Hồ Thị Miên Long Thành 

336 Lê Thị Để Long Thành 378 Nguyễn Thị Mót Long Thành 

337 Lê Thị Diêm Long Thành 379 Nguyễn Thị Mười Long Thành 

338 Lê Thị Diên Long Thành 380 Lê Thị Năm Long Thành 

339 Nguyễn Thị Do Long Thành 381 Lâm Thị Náy Long Thành 

340 Huỳnh Thị Đợt Long Thành 382 Nguyễn Thị Nầy Long Thành 

341 Nguyễn Thị Đua Long Thành 383 Lê Thị Nên Long Thành 

342 Nguyễn Thị Đứng Long Thành 384 Đoàn Thị Nga Long Thành 

343 Bùi Thị Được Long Thành 385 Nguyễn Thị Ngà Long Thành 

344 Nguyễn Thị Duyên Long Thành 386 Nguyễn Thị Ngạt Long Thành 

345 Phan Thị Em Long Thành 387 Nguyễn Thị Nghi Long Thành 

346 Vũ Thị Gái Long Thành 388 Nguyễn Thị Nghiêm Long Thành 

347 Nguyễn Thị Giá Long Thành 389 Dương Thị Nhám Long Thành 

348 Lê Thị Giá Long Thành 390 Hồ Thị Nhân Long Thành 

349 Nguyễn Thị Giác Long Thành 391 Trần Thị Nhân Long Thành 

350 Phan Thị Hà Long Thành 392 Nguyễn Thị Nhấn Long Thành 

351 Phạm Thị Hai Long Thành 393 Võ Thị Nhạn Long Thành 

352 Võ Thị Hiện Long Thành 394 Phạm Thị Nhành Long Thành 

353 Bùi Thị Hiếu Long Thành 395 Lê Thị Nhiễu Long Thành 

354 Nguyễn Thị Hiểu Long Thành 396 Trần Thị Nhỏ Long Thành 

355 Trần Thị Hóa Long Thành 397 Bùi Thị Nhớn Long Thành 

356 Nguyễn Thị Hoảnh Long Thành 398 Đinh Thị Nhồng Long Thành 

357 Võ Thị Hội Long Thành 399 Trần Thị Nhượng Long Thành 

358 Trần Thị Huấn Long Thành 400 Nguyễn Thị Niển Long Thành 

359 Nguyễn Thị Huệ Long Thành 401 Trần Thị Ô Long Thành 

360 Nguyễn Thị Huệ Long Thành 402 Phạm Thị Ở Long Thành 

361 Đỗ Thị Huệ Long Thành 403 Nguyễn Thị Phá Long Thành 

362 Nguyễn Thị Hương Long Thành 404 Nguyễn Thị Phượng Long Thành 

363 Nguyễn Thị Hương Long Thành 405 Lê Thị Quyển Long Thành 

364 Lê Thị Kết Long Thành 406 Nguyễn Thị Ra Long Thành 

365 Bùi Thị Khương Long Thành 407 Nguyễn Thị Rớt Long Thành 

366 Trần Thị Là Long Thành 408 Dương Thị Sach Long Thành 

367 Nguyễn Thị Làm Long Thành 409 Lại Thị Siêu Long Thành 

368 Phan Thị Lâm Long Thành 410 Cao Thị Soi  Long Thành 



 

 

411 Nguyễn Thị Sót Long Thành 453 Nguyễn Thị Láng Long Thành 

412 Văn Thị Sương Long Thành 454 Mai Thị Ngận Long Thành 

413 Đặng Thị Tài Long Thành 455 Trần Thị Nghếnh Long Thành 

414 Nguyễn Thị Tân Long Thành 456 Dương Thị Sạch Long Thành 

415 Nguyễn Thị Thảnh Long Thành 457 Nguyễn Thị Sáu Long Thành 

416 Huỳnh Thị Thảo Long Thành 458 Trần Thị Trạch Long Thành 

417 Phạm Thị Thế Long Thành 459 Nguyễn Thị Thùa Long Thành 

418 Nguyễn Thị Thê Long Thành 460 Trần Thị Tòng Long Thành 

419 Trần Thị Thê Long Thành 461 Lê Thị Tín Long Thành 

420 Phạm Thị Thê Long Thành 462 Đinh Thị Xiêm Long Thành 

421 Tô Thị Tho Long Thành 463 Phạm Thị Chừng Long Khánh 

422 Trần Thị Thuê Long Thành 464 Bình Thị Cúc Long Khánh 

423 Nguyễn Thị Tòng Long Thành 465 Trương Thị Đách Long Khánh 

424 Trần Thị Trạch Long Thành 466 Nguyễn Thị Đáng Long Khánh 

425 Nguyễn Thị Trang Long Thành 467 Dương Thị Dãnh Long Khánh 

426 Nguyễn Thị Tứ Long Thành 468 Nguyễn Thị Đạt Long Khánh 

427 Nguyễn Thị Tuồng Long Thành 469 Nguyễn Thị Dĩ Long Khánh 

428 Đoàn Thị Tuyết Long Thành 470 Hoàng Thị Điểm Long Khánh 

429 Lâm Thị Vân Long Thành 471 Lê Thị Định Long Khánh 

430 Huỳnh Thị Vàng Long Thành 472 Phạm Thị Duân Long Khánh 

431 Lâm Thị Vân Long Thành 473 Nguyễn Thị Dung Long Khánh 

432 Đoàn Thị Voi Long Thành 474 Nguyễn Thị Duyên Long Khánh 

433 Nguyễn Thị Xẫm Long Thành 475 Trần Thị Giàu Long Khánh 

434 Bùi Thị Xẻo Long Thành 476 Đinh Thị Giỏi Long Khánh 

435 Nguyễn Thị Xót Long Thành 477 Phạm Thị Hoa Long Khánh 

436 Trần Thị Yến Long Thành 478 Phan Thị Hoa Long Khánh 

437 Nguyễn Thị Bê Long Thành 479 Nguyễn Thị Hoa Long Khánh 

438 Lê Thị Bé  Long Thành 480 Nguyễn Thị Hòa Long Khánh 

439 Lã Thị Bé  Long Thành 481 Nguyễn Thị Hồng Long Khánh 

440 Nguyễn Thị Ba Long Thành 482 Nguyễn Thị Hường Long Khánh 

441 Nguyễn Thị Ba Long Thành 483 Phạm Thị Huynh Long Khánh 

442 Nguyễn Thị Ba Long Thành 484 Đặng Thị Khiếu Long Khánh 

443 Huỳnh Thị Bi  Long Thành 485 Nguyễn Thị Kiềm Long Khánh 

444 Lương Thị Bạch  Long Thành 486 Nguyễn Thị Kiên Long Khánh 

445 Nguyễn Thị Biên Long Thành 487 Nguyễn Thị Kiểu Long Khánh 

446 Phạm Thị Biền Long Thành 488 Mai Thị Kỉnh Long Khánh 

447 Nguyễn Thị Bường  Long Thành 489 Đinh Thị Láo Long Khánh 

448 Phùng Thị Chạy Long Thành 490 Lê Thị Láo Long Khánh 

449 Lê Thị Cầm  Long Thành 491 Trần Thị  Liên Long Khánh 

450 Nguyễn Thị Chí Long Thành 492 Nguyễn Thị Liên Long Khánh 

451 Lương Thị Dể Long Thành 493 Trần Thị Liên Long Khánh 

452 Võ Thị Lai Long Thành 494 Trần Thị Loan Long Khánh 



 

 

495 Hoàng Thị Lưỡng Tp. Long Khánh 537 Đặng Thị Thuấn Long Khánh 

496 Nguyễn Thị Lụt   Tp. Long Khánh 538 Lê Thị Thuận Long Khánh 

497 Nguyễn Thị Lũy Tp. Long Khánh 539 Trần Thị Tơ Long Khánh 

498 Huỳnh Thị Lý Tp. Long Khánh 540 Đặng Thị Trọng Long Khánh 

499 Nguyễn Thị Mậu Tp. Long Khánh 541 Nguyễn Thị Trương Long Khánh 

500 Nguyễn Thị Mĩnh Tp. Long Khánh 542 Pham Thị Trừu Long Khánh 

501 Trần Thị Mơn Tp. Long Khánh 543 Lê Thị Truyền Long Khánh 

502 Nguyễn Thị Muối Tp. Long Khánh 544 Lê Thị Tuất Long Khánh 

503 Trương Thị Mười Tp. Long Khánh 545 Trần Thị Tửu Long Khánh 

504 Trần Thị Mường Tp. Long Khánh 546 Nguyễn Thị Tỷ Long Khánh 

505 Nguyễn Thị Năm Tp. Long Khánh 547 Trần Thị Tỵ Long Khánh 

506 Thị Nguyên Tp. Long Khánh 548 Lê Thị Vui  Long Khánh 

507 Nguyễn Thị Nhành Tp. Long Khánh 549 Trần Thị Út Long Khánh 

508 Văn Thị Nhiễu Tp. Long Khánh 550 Bùi Thị Út Long Khánh 

509 Dương Thị Nhỏ Tp. Long Khánh 551 Đinh Thị Vỹ  Long Khánh 

510 Nguyễn Thị Nhu Tp. Long Khánh 552 Trần Thị Xinh Long Khánh 

511 Phạm Thị Nhự Tp. Long Khánh 553 Trần Thị Xuân Long Khánh 

512 Thị Nhường Tp. Long Khánh 554 Nguyễn Thị Con Long Khánh 

513 Đoàn Thị Nuôi Tp. Long Khánh 555 Nguyễn Thị Cầm Long Khánh 

514 Phạm Thị Phái Tp. Long Khánh 556 Nguyễn Thị Chào Long Khánh 

515 Nguyễn Thị Phấn Tp. Long Khánh 557 Nguyễn Thị Hơn Long Khánh 

516 Trần Thị Phúc Tp. Long Khánh 558 Nguyễn Thị Kỉnh Long Khánh 

517 Nguyễn Thị Phụng Tp. Long Khánh 559 Phạm Thị Liên Long Khánh 

518 Phạm Thị Rảnh Tp. Long Khánh 560 Pham Thị Lã Long Khánh 

519 Nguyễn Thị Sâm Tp. Long Khánh 561 Nguyễn Thị Năm Long Khánh 

520 Phạm Thị Sáo Tp. Long Khánh 562 Lê Thị Ngượi Long Khánh 

521 Lê Thị Sau Tp. Long Khánh 563 Lê Thị Sống Long Khánh 

522 Nguyễn Thị Sau Tp. Long Khánh 564 Đặng Thị Trọng Long Khánh 

523 Hoàng Thị Sồi Tp. Long Khánh 565 Trần Thị Út Long Khánh 

524 Nguyễn Thị Son Tp. Long Khánh 566 Đặng Thị Xây Long Khánh 

525 Lê Thị Sớt Tp. Long Khánh 567 Ngô Thị Ngùy Long Khánh 

526 Nguyễn Thị Tá Tp. Long Khánh 568 Nguyễn Thị Thót Long Khánh 

527 Trần Thị Tám Tp. Long Khánh 569 Trần Thị Chọn Vĩnh Cửu 

528 Đào Thị Tân  Tp. Long Khánh 570 Nguyễn Thị Công Vĩnh Cửu 

529 Tống Thị Tao Tp. Long Khánh 571 Nguyễn Thị Đắc Vĩnh Cửu 

530 Nguyễn Thị Thái Tp. Long Khánh 572 Trần Thị Danh Vĩnh Cửu 

531 Nguyễn Thị Thành Tp. Long Khánh 573 Lê Thị Dẫu Vĩnh Cửu 

532 Mai Thị Thệ Tp. Long Khánh 574 Huỳnh Thị Dậu Vĩnh Cửu 

533 Dương Thị Thí Tp. Long Khánh 575 Lê Thị Dầy Vĩnh Cửu 

534 Lê Thị Thí Tp. Long Khánh 576 Đào Thị Đây Vĩnh Cửu 

535 Nguyễn Thị Thiểu Tp. Long Khánh 577 Nguyễn Thị Dẹn Vĩnh Cửu 

536 Võ Thị Thơ Tp. Long Khánh 578 Nguyễn Thị Điệp Vĩnh Cửu 



 

 

579 Phan Thị Đó Vĩnh Cửu 621 Hồ Thị Vàng Vĩnh Cửu 

580 Trương Thị Đỏ Vĩnh Cửu 622 Nguyễn Thị Xin Vĩnh Cửu 

581 Trương Thị Độ Vĩnh Cửu 623 Nguyễn Thị Xượt Vĩnh Cửu 

582 Nguyễn Thị Đưng Vĩnh Cửu 624 Hồ Thị Huân Vĩnh Cửu 

583 Lê Thị Giờ Vĩnh Cửu 625 Nguyễn Thị Quỳ Vĩnh Cửu 

584 Nguyễn Thị Giỏi Vĩnh Cửu 626 Lê Thị Thiêu Vĩnh Cửu 

585 Nguyễn Thị Hảo Vĩnh Cửu 627 Nguyễn Thị Tư Vĩnh Cửu 

586 Nguyễn Thị Kế Vĩnh Cửu 628 Trần Thị Ba  Xuân Lộc 

587 Đặng Thị Khen  Vĩnh Cửu 629 Lê Thị Bưng Xuân Lộc 

588 Trần Thị Khéo Vĩnh Cửu 630 Nguyễn Thị Chanh  Xuân Lộc 

589 Trần Thị Khiếm Vĩnh Cửu 631 Nguyễn Thị Cháu  Xuân Lộc 

590 Trần Thị Khỏe Vĩnh Cửu 632 Bùi Thị Chà Xuân Lộc 

591 Trần Thị Khuê Vĩnh Cửu 633 Nguyễn Thị Công Xuân Lộc 

592 Võ Thị Khuể Vĩnh Cửu 634 Lê Thị Dĩ Xuân Lộc 

593 Nguyễn Thị Lộc Vĩnh Cửu 635 Trần Thị Đành Xuân Lộc 

594 Huỳnh Thị Lộc Vĩnh Cửu 636 Trịnh Thị Đoan Xuân Lộc 

595 Đoàn Thị Lòng Vĩnh Cửu 637 Cái Thị Đổi Xuân Lộc 

596 Trần Thị Lụa Vĩnh Cửu 638 Nguyễn Thị Dư Xuân Lộc 

597 Đỗ Thị Mai Vĩnh Cửu 639 Phạm Thị Đúng Xuân Lộc 

598 Phạm Thị Mừng Vĩnh Cửu 640 Huỳnh Thị Được Xuân Lộc 

599 Nguyễn Thị Nải Vĩnh Cửu 641 Bồ Thị Hỏi Xuân Lộc 

600 Tăng Thị Ngôn Vĩnh Cửu 642 Nguyễn Thị Hương Xuân Lộc 

601 Lê Thị Ngót Vĩnh Cửu 643 Lê Thị Hỷ Xuân Lộc 

602 Hoàng Thị Nhâm Vĩnh Cửu 644 Huỳnh Thị Khá Xuân Lộc 

603 Lương Thị Nhàn Vĩnh Cửu 645 Huỳnh Thị Khê Xuân Lộc 

604 Nguyễn Thị Niển Vĩnh Cửu 646 Trần Thị Khuya Xuân Lộc 

605 Huỳnh Thị Nữ Vĩnh Cửu 647 Trần Thị Kỉnh Xuân Lộc 

606 Phạm Thị Phú Vĩnh Cửu 648 Võ Thị Lâu Xuân Lộc 

607 Lê Thị Quế Vĩnh Cửu 649 Đỗ Thị Miên Xuân Lộc 

608 Lê Thị Quy Vĩnh Cửu 650 Thị Nghĩa Xuân Lộc 

609 Nguyễn Thị Sặt Vĩnh Cửu 651 Mai Thị Ngò Xuân Lộc 

610 Đồng Thị Se Vĩnh Cửu 652 Trần Thị Ngọt Xuân Lộc 

611 Võ Thị Son Vĩnh Cửu 653 Lê Thị Ngư Xuân Lộc 

612 Lê Thị Ngọc Sương Vĩnh Cửu 654 Nguyễn Thị Nhành Xuân Lộc 

613 Ngô Thị Thăng Vĩnh Cửu 655 Vũ Thị Nhát Xuân Lộc 

614 Tống Thị Thành Vĩnh Cửu 656 Đặng Thị Nhi Xuân Lộc 

615 Lê Thị Thao Vĩnh Cửu 657 Trần Thị Nhi Xuân Lộc 

616 Lê Thị Thiêu Vĩnh Cửu 658 Nguyễn Thị Nhị Xuân Lộc 

617 Trương Thị Trọng Vĩnh Cửu 659 Nguyễn Thị Nhị Xuân Lộc 

618 Lương Thị Tư Vĩnh Cửu 660 Trần Thị Nhiều Xuân Lộc 

619 Nguyễn Thị Vạch Vĩnh Cửu 661 Cao Thị Nhồng Xuân Lộc 

620 Nguyễn Thị Vang Vĩnh Cửu 662 Nguyễn Thị Niên Xuân Lộc 



 

 

663 Trang Thị Nuỗi Xuân Lộc 705 Lương Thị Mỹ Thống Nhất 

664 Bùi Thị Rớt Xuân Lộc 706 Võ Thị Ngọ Thống Nhất 

665 Ngô Thị Tánh  Xuân Lộc 707 Lê Thị Ngợi Thống Nhất 

666 Hứa Thị Thẳng Xuân Lộc 708 Nguyễn Thị Nguyên Thống Nhất 

667 Lý Thị Thanh Xuân Lộc 709 Nguyễn Thị Nguyệt Thống Nhất 

668 Huỳnh Thị Thiệt Xuân Lộc 710 Dương Thị Phát Thống Nhất 

669 Dương Thị Thơm Xuân Lộc 711 Nguyễn Thị Phòng Thống Nhất 

670 Lê Thị Thủ Xuân Lộc 712 Trần Thị Thậm Thống Nhất 

671 Trần Thị Thuẫn Xuân Lộc 713 Tôn Thị Thể Thống Nhất 

672 Nguyễn Thị Tỉu Xuân Lộc 714 Đoàn Thị Thôi Thống Nhất 

673 Hồ Thị Tô Xuân Lộc 715 Nguyễn Thị Trầm Thống Nhất 

674 Phạm Thị  Tròn Xuân Lộc 716 Nguyễn Thị Trúng Thống Nhất 

675 Võ Thị Tùy Xuân Lộc 717 Châu Thị Tươi Thống Nhất 

676 Phạm Thị Tuyến  Xuân Lộc 718 Lê Thị Vui Thống Nhất 

677 Nguyễn Thị Lũy Xuân Lộc 719 Nguyễn Thị Xuân Thống Nhất 

678 Trần Thị Kim Vệ Xuân Lộc 720 Huỳnh Thị Ba Thống Nhất 

679 Tống Thị Vỵ Xuân Lộc 721 Trân Thị Hương Thống Nhất 

680 Trần Thị Xích Xuân Lộc 722 Nguyễn Thị Bông  Thống Nhất 

681 Tòng Thị Yến Xuân Lộc 723 Nguyễn Thị Bùng Thống Nhất 

682 Nguyễn Thị Bai  Xuân Lộc 724 Võ Thị Mì Thống Nhất 

683 Trần Thị Ái Xuân Lộc 725 Lê Thị Chắn Thống Nhất 

684 Võ Thị Ba Xuân Lộc 726 Huỳnh Thị Đê Thống Nhất 

685 Nguyễn Thị Hòa Xuân Lộc 727 Phạm Thị Tém Thống Nhất 

686 Lê Thị Lan Xuân Lộc 728  Nguyễn Thị Thộng Thống Nhất 

687 Nguyễn Thị Mương Xuân Lộc 729 Cao Thị Ảm Trảng Bom 

688 Nguyễn Thị Nậy Xuân Lộc 730 Nguyễn Thị Bảy  Trảng Bom 

689 Ngô Thị Cờ Thống Nhất 731 Nguyễn Thị Biển Trảng Bom 

690 Phan Thị Được Thống Nhất 732 Nguyễn Thị Chuyền Trảng Bom 

691 Bùi Thị Giản Thống Nhất 733 Lê Thị Đang Trảng Bom 

692 Nguyễn Thị Giàu Thống Nhất 734 Nguyễn Thị Đặng Trảng Bom 

693 Lê Thị Hán Thống Nhất 735 Trịnh Thị Đặng Trảng Bom 

694 Nguyễn Thị Hạnh Thống Nhất 736 Trương Thị Đoan Trảng Bom 

695 Nguyễn Thị Hảo Thống Nhất 737 Nguyễn Thị Duyên Trảng Bom 

696 Nguyễn Thị Hoa Thống Nhất 738 Phạm Thị Giáo Trảng Bom 

697 Trần Thị Hương Thống Nhất 739 Phạm Thị Giỏi Trảng Bom 

698 Hà Thị Hường Thống Nhất 740 Phạm Thị Hoảnh Trảng Bom 

699 Nguyễn Thị Kết Thống Nhất 741 Phạm Thị Học Trảng Bom 

700 Bùi Thị Ký Thống Nhất 742 Hoàng Thị Hường Trảng Bom 

701 Hoàng Thị Lành Thống Nhất 743 Trần Thị Khuyên Trảng Bom 

702 Phan Thị Lự Thống Nhất 744 Nguyễn Thị Lắm Trảng Bom 

703 Huỳnh Thị Lục Thống Nhất 745 Lê Thị Nghiêm Trảng Bom 

704 Đoàn Thị Lượt Thống Nhất 746 Nguyễn Thị Ở Trảng Bom 



 

 

747 Nguyễn Thị Săng Trảng Bom 789 Ngô Thị Triện Định Quán 

748 Lê Thị Sáu Trảng Bom 790 Trần Thị Tư Định Quán 

749 Nguyễn Thị Tâm Trảng Bom 791 Đồng Thị Vĩnh Định Quán 

750 Trần Thị Tất Trảng Bom 792 Nguyễn Thị Xưa Định Quán 

751 Nguyễn Thị Tếnh Trảng Bom 793 Nguyễn Thị Cháu Định Quán 

752 Dương Thị Thí Trảng Bom 794 Nguyễn Thị Kính Định Quán 

753 Trần Thị Thiệp Trảng Bom 795 Huỳnh Thị Lục Định Quán 

754 Phạm Thị Thơi Trảng Bom 796 Lê Thị Mực Định Quán 

755 Giáp Thị Tiếp Trảng Bom 797 Nguyễn Thị Trể Định Quán 

756 Lê Thị Trạng Trảng Bom 798 Nguyễn Thị Thi  Đinh Quán 

757 Phạm Thị Tròn Trảng Bom 799 Trần Thị Tiệm Định Quán 

758 Phan Thị Truật Trảng Bom 800 Nguyễn Thị Thành Định Quán 

759 Đỗ Thị Tư Trảng Bom 801 Lê Thị Con Cẩm Mỹ 

760 Nguyễn Thị Ngọn Trảng Bom 802 Đoàn Thị Cục Cẩm Mỹ 

761 Huỳnh Thị Ba  Định Quán 803 Mai Thị Hạnh Cẩm Mỹ 

762 Nguyễn Thị Chung Định Quán 804 Phan Thị Hiệp Cẩm Mỹ 

763 Võ Thị Cừ Định Quán 805 Nguyễn Thị Hiệu Cẩm Mỹ 

764 Ngô Thị Đáng Định Quán 806 Lâm Thị Hoa Cẩm Mỹ 

765 Đặng Thị Dĩ Định Quán 807 Bùi Thị Hòa Cẩm Mỹ 

766 Lại Thị Điệp Định Quán 808 Nguyễn Thị Hồi Cẩm Mỹ 

767 Trần Thị Gần Định Quán 809 Nguyễn Thị Hợi Cẩm Mỹ 

768 Nguyễn Thị Hiển Định Quán 810 Nguyễn Thị Khẳng Cẩm Mỹ 

769 Đoàn Thị Hòe Định Quán 811 Đỗ Thị Lặc Cẩm Mỹ 

770 Cao Thị Hường Định Quán 812 Huỳnh Thị Lê Cẩm Mỹ 

771 Hồ Thị Khoái Định Quán 813 Nguyễn Thị Liễu Cẩm Mỹ 

772 Trần Thị Kiểu Định Quán 814 Phạm Thị Lời Cẩm Mỹ 

773 Nguyễn Thị Lang Định Quán 815 Nguyễn Thị Lợi   Cẩm Mỹ 

774 Võ Thị Lẹ Định Quán 816 Bùi Thị Lý Cẩm Mỹ 

775 Đặng Thị Liễu Định Quán 817 Lê Thị Mới Cẩm Mỹ 

776 Hoàng Thị Như Định Quán 818 Lê Thị Mót Cẩm Mỹ 

777 Trần Thị Nở Định Quán 819 Bùi Thị Năng Cẩm Mỹ 

778 Nguyễn Thị Ổn Định Quán 820 Nguyễn Thị Nguyên Cẩm Mỹ 

779 Tạ Thị Rồi Định Quán 821 Đoàn Thị Nhự  Cẩm Mỹ 

780 Ngô Thị Sót Định Quán 822 Phạm Thị Nhung Cẩm Mỹ 

781 Nguyễn Thị Sung Định Quán 823 Nguyễn Thị Nuôi Cẩm Mỹ 

782 Trần Thị Tần  Định Quán 824 Trịnh Thị Sơn Cẩm Mỹ 

783 Nguyễn Thị Thi Định Quán 825 Nguyễn Thị Tam Cẩm Mỹ 

784 Nguyễn Thị Thố Định Quán 826 Phạm Thị Thơm Cẩm Mỹ 

785 Lê Thị Thơ Định Quán 827 Trần Thị Thơm Cẩm Mỹ 

786 Mai Thị Tít Định Quán 828 Lâm Thị Thuật Cẩm Mỹ 

787 Nguyễn Thị Tới Định Quán 829 Nguyễn Thị Thuyền Cẩm Mỹ 

788 Châu Thị Tranh Định Quán 830 Trần Thị Trên Cẩm Mỹ 



 

 

831 Phạm Thị Tri Cẩm Mỹ 844 Trần Thị Nhiễu Tân Phú 

832 Nguyễn Thị Tua Cẩm Mỹ 845 Nguyễn Thị Nhồng Tân Phú 

833 Hoàng Thị Vo Cẩm Mỹ 846 Lê Thị Như Tân Phú 

834 Lê Thị Con Cẩm Mỹ 847 Từ Thị Sửu Tân Phú 

835 Nguyễn Thị Diệu Cẩm Mỹ 848 Huỳnh Thị Thập Tân Phú 

836 Võ Thị Ngon Cẩm Mỹ 849 Nguyễn Thị Trình Tân Phú 

837 Hồ Thị Xể Cẩm Mỹ 850 Nguyễn Thị Châu Tân Phú 

838 Trần Thị Dần Tân Phú 851 Nguyễn Thị Ký Tân Phú 

839 Trần Thị Hai Tân Phú 852 Phạm Thị Kiện Tân Phú 

840 Nguyễn Thị Hái Tân Phú 853 Từ Thị Sửa Tân Phú 

841 Trần Thị Lâm Tân Phú 854 Nguyễn Thị  Nguyên  Tân Phú 

842 Võ Thị Lân Tân Phú 855 Nguyễn Thị Nuôi  Tân Phú 

843 Nguyễn Thị Mẹo Tân Phú     

 

Đinh Nhài 


